DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
(Kèm theo Tờ trình số: 33 /TTr-UBND,  ngày 02  tháng  8   năm 2024   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nga Vịnh)


I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chính quán
	Trú quán 
	Thâm niên xét thưởng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Ngày
	

	1. 
	Bà: Phạm Thị Thái
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	2. 
	Bà: Mai Thị Thanh
	1951
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	3. 
	Bà: Nguyễn Thị Sâm
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	4. 
	Bà: Phạm Thị Tân
	1942
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	5. 
	Ông: Mai Thế Lâm
	1943
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	2
	11
	
	Chống mỹ

	6. 
	Bà: Nguyễn Thị Vượng
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	7. 
	Bà: Nguyễn Thị Khoa
	1946
	Ba Đình – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	8. 
	Bà: Nguyễn Thị Quyết
	1940
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	9. 
	Bà: Đỗ Thị Bạ
	1948
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	10. 
	Bà: Phạm Thị Nga
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh – Nga Vịnh
	4
	8
	
	Chống mỹ

	11. 
	Ông: Nguyễn Công Văn
	1947
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	12. 
	Bà: Trịnh Thị Tầm
	1948
	Ba Đình – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	13. 
	Bà: Mai Thị Xuân
	1955
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	14. 
	Bà: Nguyễn Thị Lựu
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	4
	0
	
	Chống mỹ

	15. 
	Mai Thị Chuyên
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	2
	10
	
	TG Lào

	16. 
	Phạm Thị Xuân
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	17. 
	Bà: Nguyễn Thị Tính
	1951
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	18. 
	Bà: Trịnh Thị Trụ
	1946
	Ba Đình – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	19. 
	Bà: Mai Thị Khoán
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	20. 
	Bà: Mai Thị Vệ
	1954
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	21. 
	Bà: Nguyễn Thị Lý
	1951
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	22. 
	Bà: Nguyễn Thị Hòa
	1954
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	23. 
	Bà: Mai Thị Vạt
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	24. 
	Bà: Trần Thị  Lượn
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	2
	
	Chống mỹ

	25. 
	Bà: Nguyễn Thị Oanh
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	1
	
	Chống mỹ

	26. 
	Ông: Mai Như Dinh
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	01
	
	Chống mỹ

	27. 
	Bà: Nguyễn Thị Đác
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	28. 
	Bà: Mai Thị Uy
	1945
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	3
	
	Chống mỹ

	29. 
	Ông: Nguyễn Xuân Vinh
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	30. 
	Bà: Mai Thị Thắm
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	31. 
	Bà: Nguyễn Thị Hán
	1942
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	32. 
	Bà: Mai Thị Bình
	1951
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	33. 
	Bà: Đào Thị Khanh
	1959
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An Thọ – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	34. 
	Bà: Vũ Thị Tính
	1942
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An Thọ – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	35. 
	Bà: Lê Thị Thuê
	1953
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An Thọ – Nga Vịnh
	3
	0
	
	TG Lào

	36. 
	Bà: Nguyễn Thị Hiệu
	1954
	Ba Đình – Nga Sơn
	An Thọ – Nga Vịnh
	2
	8
	
	Chống mỹ

	37. 
	Ông: Nguyễn Văn Nghĩa
	1932
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An Thọ – Nga Vịnh
	3
	8
	
	Chống mỹ

	38. 
	Ông: Vũ Ngọc Thạch
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	39. 
	Ông: Mai Văn Vinh
	1951
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	40. 
	Bà: Mai Thị Học
	1938
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	6
	
	Chống mỹ

	41. 
	Vũ Mạnh Trình
	1933
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	2
	11
	
	Chống mỹ

	42. 
	Ông: Lê Văn Thực
	1935
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	01
	
	Chống mỹ

	43. 
	Ông: Lê Văn Bồi
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	44. 
	Bà: Mai Thị Tiến
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	45. 
	Bà: Trịnh Thị  Ba
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	46. 
	Bà: Lê Thị Bé
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	10
	
	TG lào

	47. 
	Ông: Lê Ngọc Lý
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	48. 
	Bà: Trương Thị Thi
	1947
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	49. 
	Bà: Đặng Thị Lý
	1945
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	50. 
	Bà: Đặng Thị Hương
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	51. 
	Ông: Nguyễn Thanh Khoa
	1948
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	6
	
	Chống mỹ

	52. 
	Bà; Đặng Thị  Mai
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	53. 
	Bà: Nguyễn Thị Kính
	1948
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	2
	10
	
	Chống mỹ

	54. 
	Bà: Trịnh Thị Tiệm
	1947
	Ba Đình – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	55. 
	Bà: Phạm Thị Năm
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	56. 
	Bà: Lê Thị Miến
	1947
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	4
	
	Chống mỹ

	57. 
	Bà: Nguyễn Thị Lâm
	1956
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	2
	0
	
	Chống mỹ

	58. 
	Ông: Lê Văn Chước
	1938
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	Chống mỹ

	59. 
	Ông: Đặng Viết Thịnh
	1933
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	10
	4
	
	Chống pháp


II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chính quán
	Nơi đăng ký hồ sơ
	Thâm niên xét thưởng
	Ghi chú

	2. 
	
	
	
	
	N¨m
	Th¸ng
	Ngày
	

	1. 
	Ông: Mai Văn Âu
	1932
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	5
	8
	
	

	2. 
	Ông: Mai Đăng Nghị
	1925
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	3. 
	Ông: Nguyễn Hữu Tựa
	1927
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	6
	5
	
	

	4. 
	Bà: Nguyễn Thị Tính
	1942
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	3
	
	

	5. 
	Ông: Nguyễn Văn Vịnh
	1952
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	4
	5
	
	

	6. 
	Ông: Trần Văn Tốn
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	1
	
	

	7. 
	Ông: Nguyễn Văn Tuyền
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tuân Đạo – Nga Vịnh
	3
	4
	
	

	8. 
	Ông: Nguyễn Duy Tặng
	1933
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	5
	5
	
	

	9. 
	Ông: Mai Văn Hiền
	1950
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	10. 
	Bà: Phạm Thị Kênh
	1944
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	01
	
	

	11. 
	Ông: Phạm Văn Đáo
	1934
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	12. 
	Bà: Mai Thị Khong
	1945
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	13. 
	Ông: Mai Văn Rậy
	1943
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	2
	
	

	14. 
	Ông: Mai Văn Viết 
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Nghi Vịnh– Nga Vịnh
	3
	2
	
	

	15. 
	Ông: Phạm Văn Môn
	1930
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	16. 
	Ông: Mai Hữu Tốn
	1925
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	5
	6
	
	

	17. 
	Ông: Vũ Văn Giáo
	1927
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	5
	0
	
	

	18. 
	Ông: Vũ Văn Thợn
	1920
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	5
	6
	
	

	19. 
	Ông: Vũ Văn Bản
	1940
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	1
	
	

	20. 
	Bà: Nguyễn Thị Liễu
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	21. 
	Ông: Trần Văn Bộ
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	0
	
	

	22. 
	Ông: Thịnh Văn Ngãi
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	Tứ thôn – Nga Vịnh
	3
	1
	
	

	23. 
	Bà: Mai Thị Lự
	1949
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An thọ– Nga Vịnh
	3
	5
	
	

	24. 
	Bà: Vũ Thị Lừng
	1946
	Nga Vịnh – Nga Sơn
	An thọ– Nga Vịnh
	3
	01
	
	














   CHỦ TỊCH













Nguyễn Văn Ban
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